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1 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 2/1 Tập đọc Bác sĩ Sói 67 - 68  13/4/2020 (19h - 20h) Dạy qua zoom

Toán Số bị chia - Số chia - Thương 111  13/4/2020 (20h - 20h30) Dạy qua zoom

Chính tả Bác sĩ Sói 45  14/4/2020 (19h - 19h30) Dạy qua zoom

Toán Bảng chia 3 (Giảm bài 3). Một phần ba (Giảm bài 2, 3)112 - 113  14/4/2020 (19h30 - 20h Dạy qua zoom

Tập viết Chữ hoa T 23  14/4/2020 (20h - 20h30) Dạy qua zoom

Toán Luyên tập (Giảm bài 3,5) 114  15/4/2020 (19h - 19h30) Dạy qua zoom

LTVC TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào ?23  15/4/2020 (19h30 - 20h) Dạy qua zoom

Kể chuyện Bác sĩ Sói (Giảm bài 3) 23  15/4/2020 (20h - 20h30) Dạy qua zoom

TLV Viết nội quy. (Giảm bài 1, 2) 23  16/4/2020 (19h - 19h30) Dạy qua zoom

Toán Tìm một thừa số của phép nhân (Giảm bài 2,3)115  16/4/2020 (19h30 - 20h) Dạy qua zoom

2 Nguyễn Thị Xuân Lan 2/2 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (18h -18h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (18h35 -19h45) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (18h -18h30) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (18h35 -19h35) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (19h40 -20h10) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (18h -18h30) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (18h35 -19h10) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (19h15 - 19h45) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (18h -18h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (18h45 -19h40) Gởi video qua zalo

3 Trương Thị Mỹ Kiều 2/3 Tập đọc Bác sĩ Sói 67-68 13/4 từ 19h tới 19h30    Dạy qua zoom

Toán Số bị chia - Số chia - Thương 111 13/4 từ 19h40 tới 20h15    Dạy qua zoom

Tập viết Chữ hoa T: T, Thẳng, Thẳng như ruột ngựa 23 13/4 từ 20h20 tới 21h    Dạy qua zoom

Tập đọc Nội quy Đảo Khỉ 69 14/4 từ 19h tới 19h30    Dạy qua zoom

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112-113 14/4 từ 19h40 tới 20h15    Dạy qua zoom

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 từ 20h20 tới 21h    Dạy qua zoom
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LTVC Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?23 14/4 từ 19h tới 19h30    Dạy qua zoom

Toán Luyện tập - Tìm một thừa số của phép nhân 114-115 15/4 từ 19h40 tới 20h15  Dạy qua zoom

TLV Đáp lời khẳng định. Viết nội quy 23 15/4 từ 20h20 tới 21h    Dạy qua zoom

Kể chuyện  Bác sĩ Sói 23 15/4 từ 19h tới 19h30    Dạy qua zoom

4 Hoàng Thị Liên 2/4 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (17h -17h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (17h35 -18h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (17h 45 -18h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (18h35 -19h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (17h -18h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (17h45 -18h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (18h25 - 19h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (17h45 -18h30) Gởi video qua zalo

5 Hồ Thị Thu Hương 2/5 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (19h -19h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (19h35 -20h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (19h 45 -20h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (20h35 -21h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (19h45 -20h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (20h25 - 21h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (19h45 -20h30) Gởi video qua zalo

6 Phạm Thị Thảo 2/6 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (17h -17h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (17h35 -18h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (17h 45 -18h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (18h35 -19h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (17h -18h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (17h45 -18h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (18h25 - 19h) Gởi video qua zalo



TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (17h45 -18h30) Gởi video qua zalo

7 Trần Thị Phương Trang 2/7 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (17h -17h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (17h35 -18h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (17h 45 -18h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (18h35 -19h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (17h -18h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (17h45 -18h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (18h25 - 19h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (17h45 -18h30) Gởi video qua zalo

8 Lương Ái Vy 2/8 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (19h -19h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (19h35 -20h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (19h 45 -20h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (20h35 -21h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (19h45 -20h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (20h25 - 21h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (19h45 -20h30) Gởi video qua zalo

9 Nguyễn Thị Nguyên 2/9 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (19h -19h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (19h35 -20h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (19h 45 -20h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (20h35 -21h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (19h45 -20h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (20h25 - 21h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (19h -19h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (19h45 -20h30) Gởi video qua zalo



10 Phạm Thị Đào 2/10 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 13/4 /2020 (17h -17h30) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 13/4 /2020 (17h35 -18h40) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 14/4 /2020 (17h 45 -18h30) Gởi video qua zalo

Tập viết Chữ hoa T 23 14/4 /2020 (18h35 -19h5) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (17h -18h40) Gởi video qua zalo

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 15/4 /2020 (17h45 -18h20) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (18h25 - 19h) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (17h -17h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (17h45 -18h30) Gởi video qua zalo

11 Phan Thị Quỳnh Nga 2/11 Toán Số bị chia-  Số chia - Thương 111 13/4 /2020 (19h00-19h40) Gởi video qua zalo

Tập đọc Bác sĩ Sói 67 - 68 13/4 /2020 (19h50-20h30) Gởi video qua zalo

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4 /2020 (18h00-18h40) Gởi video qua zalo

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112-113 14/4 /2020 (18h50-20h10) Gởi video qua zalo

Tập Viết Chữ hoa T : T, Thẳng, Thẳng như ruột ngựa. 14/4 /2020 (20h10-20h50) Gởi video qua zalo

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 15/4 /2020 (18h00-18h40) Gởi video qua zalo

LTVC Từ ngữ về muôn thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?23 15/4 /2020 (18h50-20h10) Gởi video qua zalo

Toán Luyện tập 114 15/4 /2020 (20h10-20h50) Gởi video qua zalo

TLV Viết nội quy 23 16/4 /2020 (19h-19h40) Gởi video qua zalo

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 16/4 /2020 (19h50-20h30) Gởi video qua zalo

12 Trần Thị Hương 2/12 Toán Số bị chia- Số chia - Thương 111 13/4/2020 (19h30 - 20h) Trực tuyến (Zoom)

Tập đọc Bác sĩ Sói 67 - 68 13/4/2020 (20h5 - 21h) Trực tuyến (Zoom)

Chính tả Bác sĩ Sói 45 14/4/2020 (19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom)

Toán Bảng chia 3; Một phần ba 112-113 14/4/2020 (20g5 - 20g40) Trực tuyến (Zoom)

Tập viết Chữ T hoa 23 14/4/2020 (20g45 - 21g10 Trực tuyến (Zoom)

Toán Luyện tập 114 15/4/2020 (19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom)

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23   15/4 /2020 (20h5 - 20h40) Trực tuyến ( zoom)

KC Bác sĩ Sói 23 15/4/2020 (20h45 - 21g 10 Trực tuyến (Zoom)

TLV Viết nội quy 23 16/4/2020 (19g30 - 20g) Trực tuyến (Zoom)

Toán Tìm 1 thừa số của phép nhân 115 16/4/2020 (20g5 - 20g40 Trực tuyến (Zoom)

13 Bùi Thúy Hân 2/13 Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67-68  13/4 (19h-19h30) Trực tuyến (Zoom)



Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111  13/4 (19h30 -20h) Trực tuyến (Zoom)

Tâp viết Chữ hoa T 23  13/4 (20h-20h30) Trực tuyến (Zoom)

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112-113  14/4 (19h-19h30) Trực tuyến (Zoom)

Chính tả Bác sĩ Sói 45  14/4 (19h30 -20h) Trực tuyến (Zoom)

LTVC TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .22  14/4 (20h-20h30) Trực tuyến (Zoom)

Toán Luyện tập 114  15/4 (19h-19h30) Trực tuyến (Zoom)

TLV Viết nội quy 23  15/4 (19h30 -20h) Trực tuyến (Zoom)

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23  15/4 (20h-20h30) Trực tuyến (Zoom)

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115  15/4 (20h30-21h) Trực tuyến (Zoom)

14 Nguyễn Thị Châu 2/14 Toán Số bị chia- Số chia- Thương 111 14/4 /2020 (19h30 - 2010h) Trực tuyến ( zoom)

Tập đọc Bác sĩ Sói ( T1 + 2) 67,68 14/4 /2020 (20h10 -21h) Trực tuyến ( zoom)

Chính tả Bác sĩ Sói 45 16/4 /2020 (19h30 - 20h10) Trực tuyến ( zoom)

Toán Bảng chia 3 - Một phần ba 112- 113 16/4 /2020 (20h - 20h40) Trực tuyến ( zoom)

Tập viết Chữ hoa T 23 16/4 /2020 (20h40- 21h) Trực tuyến ( zoom)

Toán Luyện tập 114 17/4 /2020 (19h30 - 20h5) Trực tuyến ( zoom)

LT và câu TN về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? .23 17/4 /2020 (20h5 - 20h40) Trực tuyến ( zoom)

Kể chuyện Bác sĩ Sói 23 17/4 /2020 (20h40 -21h) Trực tuyến ( zoom)

TLV Viết nội quy 23 18/4 /2020 (9h-9h40) Trực tuyến ( zoom)

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 115 18/4 /2020 (9h40 -10h20) Trực tuyến ( zoom)


